
Số 2 – Phan Đình Phùng, phƣờng Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

17/03/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS  

Đƣờng N3-1, KCN Long 

Đức, xã Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

3 

MÌ UDON THỊT HEO BBQ 

CAY HÀN QUỐC 
Số giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 mã số GCN 

9199293406055-FSMS 

nơi cấp Công ty cổ phần 

chứng nhận và giám định 

quốc tế Isocert cấp ngày 

07/10/2024 

  

  

  

  

  

TEMAKI ONIGIRI THỊT BÕ 

NƢỚNG MISO 

CƠM GÀ CÀ RI NHẬT SIÊU 

TO 

17/03/2025 
CÔNG TY TNHH MTV 

ĐÀO HUY HOÀNG 

Tổ 5, ấp Bầu Sình, xã Suối 

Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

1 
NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

HUY HOÀNG WATER 
    



2 

 

17/03/2025 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HOUSE VIỆT 

NAM 

Lô số 239, KCN Long Bình 

(Amata), phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

2 

XỐT CÀ RI CAY NHẸ 200g 

  

Giấy chứng nhận BRC: 

381A1906001. Ngày cấp 

22/4/2024. Nơi cấp 

Intertek Certification 

Limited 

  

  

VIÊN XỐT CÀ RI NHẬT 

VEGAN R1 

17/03/2025 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HOUSE VIỆT 

NAM 

Lô số 239, KCN Long Bình 

(Amata), phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Địa chỉ sản xuất: Osotspa 

Public Company Limited, 

48/2 Moo.7 Asian Highway 

Road, Khlong Suan Plu, Phra 

Nakorn Si Ayutthaya 13000, 

Thailand 

3 

THỰC PHẨM BỔ SUNG: 

NƢỚC CHANH VITAMIN C C-

VITT 

  

  

  

  

Xuất xứ: 

Thái Lan  

  

THỰC PHẨM BỔ SUNG: 

NƢỚC LỰU VITAMIN C C-

VITT 

THỰC PHẨM BỔ SUNG: 

NƢỚC CAM VITAMIN C C-

VITT 

17/03/2025 
CÔNG TY TNHH 

MOWI VIỆT NAM 

102/6, đƣờng số 2, KCN Long 

Bình (AMATA), phƣờng 

Long Bình, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

1 
CÁ HỒI CẮT KHÖC ƢỚP 

LẠNH 

BRCGS: 0113646 Cấp 

ngày 18/4/2024. Nơi cấp: 

Intertek Certification Ltd 

  



3 

 

18/03/2025 
CÔNG TY CPHH 

VEDAN VIỆT NAM 

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phƣớc 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

ĐCSX: Công ty TNHH Thực 

phẩm và Gia vị Hải Thiên 

(Cao Minh), thành phố Phật 

Sơn, (Số 889 đại lộ Cao 

Minh) khu Đông khu công 

nghiệp Thƣơng Giang, khu 

Cao Minh, thành phố Phật 

Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung 

Quốc 

1 NƢỚC TƢƠNG VEDAN   
Xuất xứ: 

Trung Quốc  

18/03/2025 
CÔNG TY TNHH 

DƢỢC LIỆU ĐẠI AN 

Số 388, đƣờng Huỳnh Văn 

Lũy, khu phố 3, phƣờng 

Quang Vinh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: Địa điểm kinh doanh - 

Công ty TNHH Dƣợc liệu Đại 

An, tỉnh lộ 768, tổ 10, ấp 6+7, 

xã Thiện Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

1 
TRÀ TÖI LỌC BƢỞI NON LÁ 

SEN 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

VQ.02.407. cấp ngày 

13/05/2024, nơi cấp: 

Công ty Cổ phần chứng 

nhận chất lƣợng 

VinaQuality . 

  

18/03/2025 

HỘ KINH DOANH 

PHAN NGỌC THANH 

  

Số 02, Khu phố Bàu Sen, 

phƣờng Bàu Sen, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

  

2 

KẸO GỪNG XÍ MUỘI 

  

  

  

  

NGHỆ THỎI PHẤN HOA & 

MẬT ONG 
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19/03/2025 

CÔNG TY TNHH 

NÔNG SẢN XANH AN 

PHÁT 

25 Mai Thị Lựu, phƣờng Đa 

Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

ĐCSX: Công TNHH Nông 

sản xanh An Phát - Chi nhánh 

Đồng Nai, 481 Xa lộ Hà Nội, 

khu phố 5B, phƣờng Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

2 

DƢA LƢỚI HẠ UYỂN 

  

  

  

  

MÍT RUỘT ĐỎ LỘT SẴN 

19/03/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI C.P. VIỆT 

NAM 

KCN Biên Hòa II, phƣờng 

Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: Công ty cổ phần chăn 

nuôi C.P.Việt Nam - Chi 

nhánh NM6 tại Đồng Nai, Lô 

13, đƣờng 19A, KCN Biên 

Hòa II, phƣờng An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

2 

VỊT TẨM XÁ XÍU Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

VN19/00363. Cấp ngày 

25/10/2022. Nơi cấp 

Công ty SGS Việt nam 

TNHH  

  

  

  

GÀ NƢỚNG VỊ SA TẾ 

19/03/2025 

CÔNG TY QUỐC TẾ 

TRƢỜNG THỌ SỨC 

KHỎE VÀNG 

418 Đinh Quang Ân, tổ 3, khu 

phồ Tân Cang, phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

ĐCSX: Chi nhánh Công ty 

TNHH Quốc tế Trƣờng Thọ 

Sức Khỏe Vàng, 418 Đinh 

Quang Ân, tổ 3, khu phồ Tân 

Cang, phƣờng Phƣớc Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

2 

RƢỢU ĐÔNG TRÙNG HẠ 

THẢO 

    

RƢỢU MÖ TỪN (CÙ BOONG 

NẬU) 



5 

 

19/03/2025 

CÔNG TY TNHH VIỆT 

NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

  

Lô 517, đƣờng 13, khu công 

nghiệp Long Bình (Amata), 

phƣờng Long Bình, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

  

2 

  

BỘT TRỘN 707V (PRE-MIX 

707V) 

Số giấy chứng nhận hệ 

thống an toàn thực phẩm 

(FSSC 22000): FSSC 

736232, ngày cấp 

10/01/2021, ngày cập 

nhật: 07/11/2024 - Nơi 

cấp: BSI. 

  

 

BỘT TRỘN 534V (PRE-MIX 

534V) 

19/03/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS  

Đƣờng N3-1, KCN Long 

Đức, xã Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

8 

TEMAKI ONIGIRI CÁ HỒI BƠ 

TỎI CAY 

Số giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 mã số GCN 

9199293406055-FSMS 

nơi cấp Công ty cổ phần 

chứng nhận và giám định 

quốc tế Isocert cấp ngày 

07/10/2024 

 

TEMAKI ONIGIRI THỊT HEO 

SỐT BULGOGI CAY 

TEMAKI ONIGIRI GÀ KIM CHI 

TEMAKI ONIGIRI THANH 

CUA MAYO 

TEMAKI ONIGIRI GÀ NƢỚNG 

ONIGIRI TRỨNG GÀ NGÂM 

TƢƠNG 
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BÁNH GẠO HÀN QUỐC 

SUSHI CUỘN CALIFORNIA 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lƣu: VT, ATVSTP(Đông). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 

 




